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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 19/2019/DS-PT 

Ngày 24-4-2019 

 V/v Tranh chấp quyền sử dụng đất 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  ÁN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:      u     o n 

Các Thẩm phán: Ông Ma  gọ   rung; 

     gu  n    n     ng 

- Thư ký phiên tòa: Bà  u n       u  r ng -     ký  ò  án n ân dân tỉnh 

Tuyên Quang 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang: Bà   u      u  t 

 ảo - Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Trong các ngày 23, 24 tháng 4 năm 2019 tại Hội tr ờng xét xử tầng 2 - Trụ 

sở Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang xét xử p    t ẩm công khai vụ án Dân sự 

thụ lý số: 14/2019/TLPT-DS, ngày 29 t áng 01 năm 2019 về vi   "Tranh chấp quyền 

sử dụng đất". 

Do bản án dân sự s  t ẩm số: 91/2018/DS-ST, ngày 28 t áng 11 năm 2018 

 ủ  Tòa án nhân dân  u  n   b  kháng cáo. 

Theo Quy t đ n  đ   vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 23/2019/  -PT, ngày 

28 t áng 3 năm 2019, giữ   á  đ  ng sự: 

1.  gu ên đ n:  

- Bà   ạm      , sin  năm 1971. 

      ỉ:    n 17,     ,  u  n   tỉn   u ên  u ng. Có mặt 

 g ời  ảo v  qu ền v    i       p p áp  ủ  ngu ên đ n      ạm      : 

Ông  gu  n  ăn   -  u t s  C ng t   u t       ột t  n  viên A. 

      ỉ: C ng t   u t          A -  ố 17   ờng  , p  ờng  ,   .  , 

tỉn    n      . Có mặt. 

2.    đ n:  

-     ê      , sin  năm 1975 

      ỉ: Thôn 17,     ,  u  n   tỉn   u ên Quang. Có mặt 

 g ời đại di n theo ủy quyền của    đ n bà  ê      : 

- Ông   i  rọng  , sin  năm 1956.  

  a chỉ:  ố n   001, đ ờng  , p  ờng  , t  n  p ố  , tỉn    o C i. Có mặt. 

- Ông   ạm  ăn  , sin  năm 1963.  
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      ỉ:    dân p ố số 7 , t   trấn  ,  u  n  , tỉn    o C i. Có mặt. 

3.  g ời có quyền l i, ng    vụ liên quan: 

- Ông  gu  n C ng  , sin  năm 1964.  

      ỉ:    n 17,     ,  u  n   tỉn   u ên  u ng. Có mặt. 

- Ông  ê  ăn  , sin  năm 1961. Có mặt. 

- Bà  gu  n      gọ   , sin  năm 1960. Có mặt. 

C ng đ     ỉ:    n 17,     ,  u  n   tỉn   u ên  u ng. 

C ng tạm tr :    n 16,    K,  u  n  , tỉn   u ên  u ng. 

-     gu  n      , sin  năm 1937.  

       ỉ:    n 17,     ,  u  n   tỉn   u ên  u ng. Có mặt. 

4.  g ời k áng  áo    đ n     ê      . 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 

Theo đơn khởi kiện và lời khai trong quá trình giải quyết vụ án nguyên 

đơn     hạ  Th    t  nh    : Ngày 04/5/2017 bà và ông  gu  n C ng   (là 

ch ng bà) mua một mảnh đất củ   ng  ê  ăn  , v  bà Nguy n Th  Ngọc M di n 

tích là 228,3m
2
, số thửa 162, tờ bản đ  67, đ a chỉ thử  đất thôn 17, xã P, huy n Y, 

tỉnh Tuyên Quang với giá 620.000.000 (Sáu trăm hai mươi triệu đồng). Ngu n gốc 

đất gi  đìn  ông H sử dụng từ năm 1995, đ  nộp thu    ng năm, s u đó n   n ớc 

mở rộng đ ờng Quốc lộ 37 ông H    ng ời nh n tiền b i t  ờng phần di n t    đất 

của ông b  thu h i.   n ng   20/12/2013 gi  đìn  ông H có h  s  đo đạc thửa đất 

162 tờ bản đ  67, di n tích là 228,3m
2
 đ  c các hộ giáp ranh liền kề bà Nguy n 

Th  T, ch  Lê Th  H, bà Nguy n Th  L ký xác nh n ranh giới không có tranh chấp 

để gi  đìn  ông H đăng ký  in  ấp quyền sử dụng đất. Hai bên có giấy mua bán 

vi t t   n  ng không có xác nh n của chính quyền đ   p   ng, do     đó  án  ộ 

đ      n     đ ng đi  ọc. Hai  ên k  ng đo đạc gi o đất ngoài thự  đ a, cụ thể là 

bao nhiêu,  ông, Tây, Nam, Bắc ti p giáp những đâu, k  ng mời các hộ giáp ranh 

liền kề chứng ki n ký giáp ranh vì khi gi o đất  ăn  ứ vào h  s  đo đạ  năm 2013 

của gi  đìn  ông H đ  đ  c các hộ giáp ranh ký.  

Sau khi mua ng   24/7/2017 gi  đìn     xây dựng hàng rào, khi xây bà vẫn 

để lại phần đất bằng 01 hàng gạch để  ó đ ờng đi r   ờ ao, n  ng khi    đ ng trôn 

cọ   ê t ng để xây thì ông A là anh trai của      và      đ  r  đẩ  đ  cọc bê tông 

không cho xây, s u đó      đ  r o  ằng   ới B40 phần đất bà nh n chuyển n   ng 

của ông H có di n t    đất khoảng 108,3m
2
. B  báo cáo sự vi c với chính quyền 

thôn,      nói móng nhà      là móng bè,    nhất tr  để lại di n t    đất n u móng 

nhà      đ n đâu    để cho      sử dụng đất đ n đó và    có thống nhất với ông 

H là bà trả lại cho ông H di n t    đất    đ  n  n chuyển n   ng, ông H trả lại tiền 

mu  đất cho   , ông H nhất tr , n  ng      không nhất trí. Sự vi c tranh chấp đất 

đ   o  giải nhiều lần n  ng k  ng t  n ,  á   ên  ó mời bà G (80 tu i) là hàng 
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xóm ra xem di n t    đất bà G k  ng  á  đ n  đ   ; Ông C    ng ời đ i đất cho 

ông H xác nh n khi bán cho ông H đất p    tr ớc có chiều rộng là 5 mét, phía sau 

k  ng đo n  ng tất cả thửa đất ông đều bán cho ông H h t.    ng ngày mùng 

3/10/2017 tại biên bản giải quy t ở xã khi không có    và ông H, ông C lại xác 

nh n đất có chiều rộng đầu 5 mét, đu i 5 mét, bà không nhất trí biên bản làm vi c 

ngày 03/10/2017. Di n t    đất tranh chấp gi  đìn          đo cụ thể, bà yêu cầu 

     phải trả lại cho bà di n t    đất theo k t quả thẩm đ nh 95,3m
2
. 

B  đơn    Lê Th  H trình bày: Năm 1990    đ  c bố đẻ ông  ê  ăn D(chết 

năm 2009) và mẹ đẻ bà Nguy n Th  T cho một mản  đất v ờn để làm nhà riêng, 

di n tích 400m
2
, liền kề với mản  đất củ  gi  đìn   ng C, vi c cho tặng không có 

giấy tờ, k  ng  ó s  đ  chỉ nói bằng mi ng. Vi c sử dụng đất của    đ  c hàng 

xóm làm chứng, các cấp chính quyền đ   á  n  n (có dấu đỏ), qua nhiều năm 

không có tranh chấp.  ăm 1995 ông H  ó đ i 01 xe máy Mink cho ông C để lấy 

mản  đất của ông C (liền kề đất nhà    đ  c bố mẹ tặng cho), k    t  ớc đất phía 

tr ớc rộng 5 mét, phía sau đu i đất rộng 5 mét. Tại biên bản làm vi c và xác minh 

ngoài thự  đ a của UBND xã Phú Lâm ngày 03/10/2017 khi không có mặt   ,    

V, ông H chỉ có mặt ông C và bà T (là mẹ đẻ củ     , ông C  á  đ n   ng đ i cho 

ông H mản  đất đầu 5 mét, đu i 5 mét   ỉ thoả thu n mi ng không có giấy tờ đ i đất.  

Vi   mu   án đất giữa bà V và ông H vào tháng 5/2017    không bi t, khi 

     cho th  xây bờ rào lấn s ng đất của    thì     ó đi n cho ông H, ông H nói 

“ ao không làm thế thì tao không bán được”. Di n t    đất ông H chuyển n   ng 

cho bà V ông H       ó giấy chứng nh n quyền sử dụng đất (GC   D  , tại giấy 

mua bán đất vi t tay giữa ông H và            ó  á  n  n của chính quyền đ a 

p   ng. Năm 2014 k i n   n ớc có chủ     ng cấp GCN  D  cho các hộ gia 

đìn , bà có ký hộ giáp ranh  á  đ nh ranh giới sử dụng đất với ông H là do anh em 

ruột ở gần nhau nên    đ  ký.  

Vi c      khởi ki n    k  ng đ ng, bà đề ngh   Toà án giải quy t theo quy 

đ nh của pháp lu t.  

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan  

Ông Nguyễn Công S trình b    Ông là ch ng của bà Phạm Th  V, vi c gia 

đìn   ng mu   án đất với ông H và bà M    đ ng. Các nội dung v  ông trình bày là 

đ ng, ông không b  sung gì.  ề ngh  bà H trả lại cho gi  đìn  ông di n tích đất gia 

đìn  ông mua của ông H và bà M khoảng 103m
2 
 hi n gi  đìn       đ ng r o sử dụng.  

Ông Lê Văn H trình bày: Ông là anh trai của    Lê Th  H, bà Nguy n Th  

Ngọc M là v  ông.  ăm 1995 ông  ó đ i 01 chi c xe máy Mink lấy mản  đất của 

ông C, mản  đất giáp với đất của gi  đìn      , đất bám mặt đ ờng quốc lộ 37 xã 

Phú Lâm (  ớng Thành phố Tuyên Quang- đi  uối khoáng) chiều rộng p    tr ớc 

là 5 mét, p    s u k  ng đo đạc, ranh giới đất phía sau do ông C chỉ, có chiều rộng 

khoảng   n 10 mét. Gi  đìn  ông sử dụng  n đ n  đ n khoảng năm 2004-2005 nhà 

n ớc nâng cấp mở rộng Quốc lộ 37 gi  đìn  ông b  thu h i 1 phần đất và đ  đ  c 
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nh n khoản tiền đền bù, n  ng ông không nhớ cụ thể là bao nhiêu. Năm 2013 k i 

n   n ớc có chủ tr  ng   m thủ tục cấp GC   D  cho các hộ gi  đìn  thì ông 

mới đo đạc thực t  hi n trạng đất, di n tích là 228,3m
2 

có     , bà T, ch  L là 

những ng ời  ó đất giáp ranh với đất của gia đìn  ông đ  ký  á   ộ giáp r n  để 

ông làm thủ tục xin cấp GC   D  và không có tranh chấp gì.   n tháng 5/2017 

v  ch ng ông chuyển n   ng toàn bộ di n t    đất và hoa mầu trên đất cho    

Phạm Th  V và ông Nguy n Công S với giá 620.000.000 đ ng (Sáu trăm hai mươi 

triệu đồng). Tháng 7/2017     xây dựng t ờng rào thì      đ n gâ  k ó k ăn v  

xảy ra tranh chấp. Vi c chuyển n   ng đất củ  gi  đìn  ông cho    Phạm Th  V và 

ông Nguy n Công S    đ ng thực t , chính quyền đ   p   ng k  ng đ n đo đạc, 

k i gi o đất hai bên chỉ  ăn  ứ v o s  đ  đất đ  đ    đo vẽ từ năm 2013. Ông xác 

đ nh di n t    đất ông đ   án   o      và ông S không lấn sang phần đất của gia 

đìn      . Vi c ông  án đất cho         đất sử dụng  n đ nh, không có tranh chấp, 

     nói ông lấn chi m đất của          o n to n k  ng đ ng, ông không chấp 

nh n yêu cầu của    Lê Th  H.
 

Bà Nguyễn Thị Ngọc M  trình bày: Bà là v  của ông  ê  ăn  , năm 2012 bà 

k t hôn với ông H khi về sống chung, ông H đ   ó di n t    đất nh n chuyển 

n   ng của ông C, v  ch ng bà đ  cùng tr ng cấy, sử dụng v  đóng t u  di n tích 

đất đó từ khi bà về làm dâu cho đ n nay. Bà cùng tham gia với ông  ê  ăn   khi 

đo đạc di n t    đất để làm thủ tục xin cấp GC   D . Tháng 5/2017 gi  đìn  bà 

chuyển n   ng toàn bộ di n t    đất và hoa mầu trên đất cho bà Phạm Th  V và 

ông Nguy n Công S với giá 620.000.000 đ ng (Sáu trăm hai mươi triệu đồng). 

  n tháng 7/2017 bà V xây dựng t ờng rào thì bà H đ n gâ  k ó k ăn v   ảy ra 

tranh chấp. Gi  đìn  bà chuyển n   ng đất cho bà Phạm Th  V không có chính 

quyền đ   p   ng đ n đo đạc, n  ng di n đất đ   án   o bà V và ông S không lấn 

sang phần đất củ  gi  đìn  bà H.  ất gi  đìn     sử dụng  n đ nh, không có tranh 

chấp nên mới chuyển n   ng, bà H cho rằng gi  đìn     bán phần đất lấn chi m 

của          o n to n k  ng đ ng. 

Bà Nguyễn Thị T trình bày: Thời điểm ông  ê  ăn D ch ng bà còn sống 

(ông D ch t năm 2009     và ông D có cho ch  H một di n t    đất 400m
2
 thuộc 

thôn 17 xã P, huy n Y k i   o đất không vẽ s  đ , đất ch  H đ  c cho giáp với đất 

của gi  đìn  ông C. Lúc đó anh  ê  ăn   đ ng   ng tá  tại tỉn    ái  gu ên, đ n 

năm 1995  n    từ Thái Nguyên về  ó đ i một chi c xe máy ( e  in K      o 

ông C để lấy 05 (năm  mét đất bám mặt đ ờng quốc lộ 37, đu i 5 mét, giáp m  ng 

n ớc và giáp hai thửa ruộng củ  gi  đìn     đ    o     H (cho n  ng k  ng  ó 

giấy tờ gì), s u đó  n    đ  đất lấy mặt bằng    ng    n    sử dụng thì bà nhất trí. 

Nay anh H đ   án đất cho ch  Phạm Th  V và anh Nguy n Công S bao g m một 

phần đất củ     đ    o     H.  

Quá trình giải quy t,  o  án đ   o  giải v  để  á  đ  ng sự tự thoả thu n 

vi c giải quy t vụ án n  ng k  ng t  n . 
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Vụ án trên đ  đ  c Tòa án nhân dân  u  n   xác minh, thu th p tài li u, 

chứng cứ; hòa giải k  ng t  n  v  đ  đ   vụ án ra xét xử. Tại bản án dân sự  s  

thẩm số: 91/2018/DS-ST, ngày 28/11/2018 Tòa án nhân dân  u  n  , Quy t đ nh: 

Căn  ứ vào Cá   iều 26; 35; 39; 147;  227; 271; 273 của Bộ luât tố tụng dân 

sự; Áp dụng  iều 100; 166; 170 203 Lu t đất đ i.  g   quy t 326/2016/UBTVQH14. 

Tuyên xử:  

  Chấp nh n yêu cầu khởi ki n của ch  Phạm Th  V về vi c ki n tranh chấp 

quyền sử dụng đất. 

Xá  đ nh di n t    đất tranh chấp 95,3m
2
 tại thửa số 162 tờ bản đ  67 tr  giá 

14.295.000đ.  ại thôn 17, xã P, huy n Y, tỉnh Tuyên Quang di n t    đất đ  c giới 

hạn bởi  á  điểm 9; 10; 4;5; 11; 8; 9 ( ó s  đ  kèm theo). Thuộc quyền sử dụng 

của ch  Phạm Th  V   

 Ch  Phạm Th  V có quyền v  ng    vụ đăng ký qu ền sử dụng đất theo quy 

đ nh của pháp lu t. 

 go i r   ản án  òn tu ên về án phí và qu ền k áng  áo  ủ   á  đ  ng sự. 

 g   11/12/2018  ò  án n  n đ n k áng  áo  ủ     đ n bà Lê Th  H đ n đề 

ng   07/12/2018, đ n k áng  áo  ó nội dung: K  ng n ất tr  với to n  ộ  ản án s  

thẩm.      ạm       k ởi ki n đòi  ại qu ền sử dụng đất    k  ng  ó  ăn  ứ p áp 

 ý,      dùng hai bản h p đ ng mu   án đất cùng ký một ngày 04/7/2017 giữa ông 

 ê  ăn   và bà Phạm Th  V. Bà V k  ng  ó    sở p áp  ý để khởi ki n v  đòi đất 

củ  gi  đìn     vì    đ ng quản  ý v  sử dụng từ năm 1990 ngu n gố  đất do bố 

mẹ b  tặng   o.  ề ngh  Tòa án cấp phúc thẩm  ủ  to n  ộ  ản án s  t ẩm. 

  ại p iên tò  p    t ẩm    đ n ng ời k áng  áo bà Lê Th  H và ông Bùi 

Trọng T, ông Phạm  ăn      ng ời đại di n theo ủy quyền của bà H giữ nguyên yêu 

cầu kháng cáo và trình bày:  i     u ển n   ng đất giữ   ng  ,      với  ng  ,    

V ó   i giấ  mu   án   ng vi t ng   ng   04/5/2017  ó n ững nội dung k á  n  u, 

giấ    u ển n   ng       t ự   i n đ ng t eo qu  đ n   ủ  p áp  u t, k  ng  ó 

  ng   ứng,   ứng t ự , k  ng  ó  á   ộ giáp r n   iền kề ký  á  n  n.   eo  ời 

trìn    y  ủ  ông C v  giấ    u ển n   ng đất ( ản vi t t    giữ  ông C v  ông H 

t ì ông C   ỉ   u ển n   ng   o ông H đất  ó   iều rộng tr ớ  v  s u 5m, vì s o 

ông H  ại   u ển n   ng   o      đất  ó   iều rộng p    tr ớ  7,4m, rộng s u 12m. 

      đ     ố mẹ   o đất (ngu n gố  đất  ố mẹ sử dụng từ khoảng năm 

1960); di n t    tặng   o k oảng 400m
2
, năm 2008  ố đẻ      vi t giấ    o đất để 

       m t ủ tụ  kê k  i n  n tiền đền    do     n ớ  t u   i đất.  g   

30/01/2017 gi  đìn      gu  n        ó  iên  ản  ọp gi  đìn ,        i  đất   o 

 á   on trong đó        ng đ      i .   n  giới đất giữ  n   ông H v  nhà      

đ    t n  từ r n  giới giáp đất n       (n      n        ) kéo s ng 5m   iều rộng 

tr ớc,   iều rộng s u 5m, chiều rộng đất là t eo giấ    u ển n   ng đất giữ  ông H 

v  ông C.  ề ng    ò  án   ấp n  n k áng  áo  ủ      . 
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 gu ên đ n      ạm       và lu t s  Nguy n  ăn H ng ời  ảo v  qu ền v  

  i       p p áp  ủ  ngu ên đ n      ạm       trình bày:  o n  ộ  ời k  i  ủ     

đ n về vi   đ           o đất    gi n dối,       ó s  đ  n o t ể  i n       ó di n 

t    đất từ đâu đ n đâu, phải  ó đất mới  ó qu ền   o đất.    đ n nói    đ      o 

đất n  ng k  ng   ỉ r  đ     á    ớng ti p giáp.      sin  năm 1975, n u đ    

  o đất từ năm 1990 k i đó         đủ 18 tu i,     ó đ    t  m gi  gi o d    dân 

sự k  ng.  

 iên  ản  ọp gi  đìn  ng   30/01/2017 về   i  đất   o  á   on t ời điểm 

n   ông D (   ng      đ     t , anh H    một trong  á  đ ng t ừ  k  k  ng đ    

t  m gi   ọp   i  đất, vì v y  iên  ản t ỏ  t u n   i  đất k  ng  ó giá tr  pháp lý. 

 ề nội dung trong  iên  ản   i  đất      đ      i  “p ần đất   éo giữ  đất n   

ông H với n    ủ     H,  ó đu i giáp m  ng n ớ   k  ng p ải      đ    tặng 

cho 400m
2
 đất.      đ  ký   ng n  n r n  giới đất với n   ông H tại s  đ  đo đạ  

r n  giới, mố  giới để   m t ủ tụ   ấp GC   D .  ừ k i ký năm 2013 đ n năm 

2017      không  ó k i u nại về đo đất. 

Gi o d    dân sự t ự   i n ng   04/5/2017 p       đ n đề ng   áp dụng 

 iều 689  ộ  u t dân sự năm 2005    k  ng đ ng vì  ộ  u t dân sự năm 2015  ó 

 i u  ự  p áp  u t từ ng   01/01/2017 tr ớ  t ời điểm t ự   i n gi o d   , do đó 

p ải áp dụng  ộ  u t dân sự năm 2015.         đ n đề ng    ủ   ản án s  t ẩm 

n  ng k  ng r  đ     á   ăn  ứ để  ủ  án n   có vi p ạm về t ủ tụ  tố tụng, vi 

p ạm về t u t  p   ứng  ứ v   á   ăn  ứ k á  t eo qu  đ n   ủ  p áp  u t.      

k ởi ki n đ ng đối t  ng, quá trìn  giải qu  t vụ án      không có yêu cầu p ản 

tố, ông H k  ng  ó  êu  ầu độ    p    qu ền  ủ       v   ng  .  ò  án gi o đất 

cho          ó  ăn  ứ, p       đ n k  ng  ó t i  i u   ứng min  đất tr n    ấp 

t uộ  qu ền sử dụng  ủ     đ n. Ông H n  n   u ển n   ng đất  ủ  ông C đ  22 

năm, ông C k  ng  ó đ n k i u nại về vi   ông H sử dụng đất k  ng đ ng r n  

giới. Ông H đ  đ         ký  á  n  n r n  giới,  ng đ  đóng t u  sử dụng đất,  ó 

s  đ  đất, p       đ n   o rằng vi   n  n   u ển n   ng đất  ủ       k  ng  ó 

 ộ giáp r n  ký n  ng  u t k  ng qu  đ n .  ề ng    ội đ ng xét xử   á   êu  ầu 

k áng  áo  ủ      . 

 g ời  ó qu ền   i, ng    vụ  iên qu n  ng  gu  n  ăn   trìn     : Ông 

đ i đất  ủ  ông C từ năm 1995  ó giấ  vi t t  ,  ó  ời k  i  ủ  ông C t ừ  n  n, 

 ng sử dụng đất k  ng  ó tr n    ấp, đất đ i  ủ  ông C p    tr ớ   ẹp, p    s u 

rộng (đất  oe về p    s u  do đó k i     n ớ  t u   i đất p    tr ớ  để mở rộng 

đ ờng t ì   iều rộng đất p    tr ớ  đ    mở rộng   n so với k i  ng đ i đất. 

  n  giới sử dụng đất giữ   ng v       đ  đ         ký  á  n  n tại k t quả đo 

đạ  đ      n  v   ản m  tả r n  giới, mố  giới t ử  đất  ủ  gi  đìn   ng do     

n ớ  đo năm 2013. Gi  đìn   ng   u ển n   ng đất   o gi  đìn       t eo đ ng 

r n  giới đ  đ        n ớ  đo đạ   á  đ n . 
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Những ng ời  ó qu ền   i, ng    vụ  iên qu n: Ông  gu  n C ng  ,    

 gu  n      gọ   ,     gu  n        ó  á  ý ki n n   đ  trìn      tại p iên tò  

s  t ẩm. 

  ki n  ủ  Kiểm sát viên tại p iên tò  p    t ẩm: Về vi c chấp hành pháp 

lu t tố tụng: Thẩm p án đ    ấp   n  đ ng  á  qu  đ nh của Bộ lu t tố tụng dân 

sự trong quá trình giải quy t vụ án, Hội đ ng xét xử đ  t ực hi n đảm bảo các thủ 

tục về phiên tòa phúc thẩm, sự có mặt của các thành viên Hội đ ng xét xử,     ký 

p iên tò  đ ng qu  đ nh của Bộ lu t tố tụng dân sự. Cá  đ  ng sự thực hi n đ ng 

 á  qu  đ nh tại  iều 70;  iều 71;  iều 72,73 của Bộ lu t Tố tụng dân sự.   n 

kháng cáo của b  đ n    Lê Th  H là h p l  trong hạn lu t đ nh, nội dung kháng 

cáo nằm trong nội dung bản án s  t ẩm. 

 Về nội dung:  ề ngh  Hội đ ng xét xử  ăn  ứ khoản 2  iều 308 Bộ lu t tố 

tụng dân sự,  iều 148 Bộ lu t tố tụng dân sự năm 2015;  iều 168 Lu t đất đ i năm 

2013; Cá   iều 502, 503 Bộ lu t dân sự năm 2015. Ngh  quy t số 

326/2016/U     14 ng   30 t áng 12 năm 2016  ủa Ủ    n t  ờng vụ Quốc 

Hội qu  đ nh về mức thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và l  phí 

Tòa án. 

Chấp nh n một phần yêu cầu kháng cáo của bà Lê Th  H, sửa bản án dân sự 

s  t ẩm số 91/2018/DS-ST, ngày 28/11/2018 Tòa án nhân dân huy n  ên   n, 

không chấp nh n yêu cầu khởi ki n của bà   ạm       đòi    Lê Th  H phải trả lại 

di n t    đất 95,3m
2
 tại thửa số 162 tờ bản đ  67, loại đất O  , đ a chỉ thử  đất: 

Thôn 17, xã P, huy n Y, tỉnh Tuyên Quang.  ất đ  c giới hạn bởi  á  điểm 9; 10; 

4; 5; 11; 8; 9 ( ó s  đ  kèm theo). Giải quy t phần án p   s  t ẩm và phúc thẩm 

t eo qu  đ nh của pháp lu t.   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài li u có trong h  s  vụ án đ  c thẩm tra tại phiên 

tò  v   ăn  ứ vào k t quả tranh lu n tại phiên tòa, Hội đ ng xét xử nh n đ nh: 

 1   ội dung k áng  áo  ủ     đ n bà Lê Th  H: K  ng n ất tr  với to n  ộ 

 ản án s  t ẩm,      ạm       k ởi ki n đòi  ại qu ền sử dụng đất    không  ó 

 ăn  ứ p áp  ý,      dùng hai bản h p đ ng mu   án đất cùng ký một ngày 

04/7/2017 giữa ông  ê  ăn   và bà Phạm Th  V. Bà V k  ng  ó    sở p áp  ý để 

khởi ki n v  đòi đất củ  gi  đìn  bà vì bà đ ng quản  ý v  sử dụng từ năm 1990 

ngu n gố  đất do bố mẹ bà tặng   o.  ề ngh  Tòa án cấp phúc thẩm  ủ  to n  ộ 

 ản án s  t ẩm. 

Xét thấy: Tại “giấy chuyển n   ng đất th      v  “giấy chuyển n   ng 

quyền sử dụng đất th       bản vi t tay ngày 04/5/2017 (là 02 bản phô tô không có 

công chứng, chứng thực) đều có nội dung: Ông  ê  ăn   v  v     Nguy n Th  

Ngọc M có mản  đất ven trục quốc lộ 37 chiều rộng mặt đ ờng Quốc lộ là 7,4m, 

chiều rộng cuối đất giáp nhà bà T 12m, chiều dài giáp n      Lê Th  H là 21m, 
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chiều dài bên giáp nhà anh Hoàng Thanh G (G-M) là 24,55m. V  ch ng ông H bà 

M chuyển n   ng cho bà Phạm Th  V và ông Nguy n Công S. Tại “giấy chuyển 

n   ng đất th      ghi số tiền chuyển n   ng là 620.000.000đ (Sáu trăm hai mươi 

triệu đồng), có chữ ký củ  ng ời giao tiền Phạm Th  V ký v  ng ời nh n tiền Lê 

 ăn   ký, không có xác nh n của thôn, xã. Tại “giấy chuyển n   ng quyền sử 

dụng đất th       ghi số tiền chuyển n   ng 200.000.000đ (Hai trăm triệu đồng); 

có chữ ký củ  ng ời chuyển n   ng ông  ê  ăn  , ng ời thừa k  chuyển n   ng 

bà Nguy n Th  Ngọc M, bên nh n chuyển n   ng bà Phạm Th  V, có xác nh n của 

tr ởng thôn 17.  

 ất gi  đìn  ông H chuyển n   ng   o gi  đìn       có ngu n gốc do gia 

đìn  ông H đ i 01  e má   ink để lấ  đất của ông Hoàng Ngọ  C,   ng n ân đội 

17 n ng tr ờng tháng 10, huy n Y, tỉnh Tuyên Quang ngày 15/01/1995, giấy 

chuyển n   ng đất ở vi t tay có nội dung “….thống nhất chuyển nhượng lại cho 

vợ chồng anh H l  5 (năm) m đất tính theo mặt đường hướng Tây mọi thủ tục đã 

được thỏa thuận đầ  đủ, số đất này từ nay về sau toàn quyền sử dụng dao cho vợ 

chồng anh H. Khi tách thổ làm thủ tục nhận bìa mọi chế độ chính sách nh  nước 

vợ chồng anh H chịu trách nhiệm chấp h nh… . Giấy chuyển n   ng đất có chữ 

ký củ  ng ời chuyển n   ng đất ông C v  ng ời nh n đất ông H, không có xác 

nh n của thôn, xã. 

Theo k t quả đo đạ  đ a chính ngày 20/12/2013, thử  đất số 162, tờ bản đ  

67, di n tích đo 228,3m
2
 , loại đất O  , tên ng ời sử dụng đất  ê  ăn  , đ a chỉ 

thử  đất thôn 17, xã P, huy n Y, tỉnh Tuyên Quang.    đ  c các hộ giáp ranh các 

bà Nguy n Th  T, Nguy n Th  L, Lê Th  H ký  á  đ nh ranh giới (Tài li u do 

UBND xã P cung cấp). Ủy ban nhân dân xã P xác nh n s u k i đo đạ  năm 2013 

gi  đìn  ông H mới chỉ nộp s  đ   ó ký giáp r n        ung  ấp h p đ ng chuyển 

n   ng,        m  á  t ủ tục khác nên ông H      đ  c cấp GC   D . 

Gi  đìn   ng  ê  ăn   bà Nguy n Th  Ngọc M đ  chuyển n   ng và giao 

toàn bộ di n t    đất theo k t đo đạ  đ      n    o gi  đìn   ng  gu  n C ng   và 

bà    ạm       sử dụng từ năm 2017. K i  ng   n       â  t ờng rào thì xảy ra 

tranh chấp với bà Lê Th  H tại phần đất giáp với đất củ  gi  đìn      . Vì bà H 

cho rằng di n t    đất ông C chuyển n   ng cho ông H có chiều rộng p    tr ớc 

và phía sau là 5m, n  ng ông H bà M chuyển n   ng cho ông S bà V đất có chiều 

rộng phí  tr ớc bám mặt đ ờng 7,4m và chiều rộng phía sau 12 m là chuyển 

n   ng cả phần di n t    đất của bà H đ  c bố mẹ tặng   o trên đất có móng nhà 

xây của bà H có chiều rộng 1,3m, móng nhà hi n nằm trên di n t    đất có tranh 

chấp. Ông H cho rằng ranh giới đất ông nh n chuyển n   ng của ông C là giáp 

t ờng nhà xây hi n tại của bà H, ranh giới n   đ  đ  c bà H ký xác nh n tại văn 

bản “ K t quả đo đạ  đ a chính thử  đất  v  “ ản mô tả ranh giới, mốc giới thửa 

đất  đối với di n t    đất 228,3m
2
, thửa 162, bản đ  67, tên ng ời sử dụng đât  ng 

 ê  ăn  . 
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Di n t    đất tranh chấp theo k t quả thẩm đ nh tại chỗ là 95,3 m
2
, bà H đ  

trôn cọc bê tông và rào bằng   ới B40 từ năm 2017, tại biên bản hòa giải ngày 

05/10/2017 UBND xã yêu cầu dỡ bỏ   ng r o trên đất tranh chấp n  ng bà H      

thực hi n. Tại phiên tòa bà V và bà H xác nh n, do bà V  â  n   đ  đất và các v t 

li u nên hi n n     ng r o đ     đ .  

Xét vi c chuyển n   ng đất ngày 04/5/2017 giữa ông H bà M và ông S bà V 

     tuân t ủ đ ng qu  đ nh của pháp lu t, tại thời điểm chuyển n   ng ông H bà 

M      đ  c cấp quyền sử dụng đối với thử  đất số 162, tờ bản đ  67, di n tích 

228,3m
2
, loại đất O  . Do đó      đủ điều ki n chuyển n   ng t eo qu  đ nh tại 

 iều 168 Lu t đất đ i năm 2013,  iều lu t qu  đ nh “…người sử dụng đất được 

thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê….khi có Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất… 
 

Hình thức, thủ tục thực hi n h p đ ng chuyển n   ng đất      t ực hi n 

đ ng t eo  iều 502 Bộ lu t dân sự năm 2013,  iều lu t qu  đ n  “ Hợp đồng về 

quyền sử dụng đất phải được lập th nh văn bản theo hình thức phù hợp với qu  định 

của Bộ luật này, pháp luật về đất đai v  qu  định khác của pháp luật có liên quan. 

Việc thực hiện hợp đồng về quyền sử dụng đất phải đúng trình tự, thủ tục theo quy 

định của pháp luật về đất đai v  qu  định khác của pháp luật có liên quan .  iều 

503 Bộ lu t dân sự năm 2013 qu  đ n  “Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất có 

hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký theo qu  định của Luật đất đai . 

Do đó tuy thực t  ông S bà V đ  trả đủ tiền nh n chuyển n   ng đất, đ  

nh n đất chuyển n   ng từ ông H bà M và sử dụng từ năm 2017 n  ng giữa ông 

H và bà H đ ng  ó tr n    ấp (95,3m
2
 đất) là một phần di n t    đất gi  đìn  ông 

H đ    u ển n   ng cho gi  đìn  bà V, v  trí p    giáp đất của bà H. Quá trình 

giải quy t vụ án ông H không có yêu cầu độc l p, bà H không có yêu cầu phản tố 

đề ngh  Tòa án giải quy t tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông H và bà H nên 

vi c tranh chấp đất giữa ông H và bà H      đ  c Tòa án giải quy t. Vì       ó 

k t quả giải quy t tranh chấp đất giữa ông H và bà H đối với  phần di n t    đất 

(95,3m
2
) ông H bà M chuyển n   ng cho bà V ông S nên yêu cầu khởi ki n của bà 

V đòi bà H phải trả lại di n t    đất 95,3m
2
 tại thửa số 162 tờ bản đ  67 là không 

 ó  ăn  ứ.  

Ông H và bà H có quyền khởi ki n yêu cầu Tòa án giải quy t tranh chấp đối 

với di n t    đất (95,3m
2
) ông H bà M đ    u ển n   ng cho bà V ông S, bằng 

một vụ án khác. 

Từ những nh n đ nh trên Hội đ ng xét xử chấp nh n một phần yêu cầu 

kháng cáo của bà H, sửa bản án s  t ẩm không chấp nh n yêu cầu khởi ki n của bà 

V đòi bà H phải trả lại di n t    đất 95,3m
2
 tại thửa số 162 tờ bản đ  67. 

Sửa án phí dân sự s  t ẩm: Bà V phải ch u án phí dân sự s  t ẩm có giá 

ngạ   đối với yêu cầu bà H phải trả lại di n t    đất 95,3m
2
 đất  n  ng k  ng đ  c 

Tòa án chấp nh n. Án p   đ    t n  n   s u: 95,3m
2
    150.000đ/m

2
 = 
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14.295.000đ   5% = 714.750 đ ng (Bả  trăm mười bốn nghìn bả  trăm năm mươi 

đồng), đ  c khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí s  t ẩm bà V đ  nộp. 

Bà Lê Th  H không phải ch u án phí dân sự s  t ẩm có giá ngạch là 714.750 

đ ng  (Bả  trăm mười bốn nghìn bả  trăm năm mươi đồng).  

 2 .  ề án p   dân sự p    t ẩm: Do yêu cầu kháng cáo của bà H đ  c chấp 

nh n một phần nên bà H không phải ch u án phí dân sự phúc thẩm, đ  c trả lại số 

tiền tạm ứng án phí phúc thẩm bà H đ  nộp.  

 ì  á   ẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ k oản 2  iều 308,  iều 148 Bộ lu t tố tụng dân sự năm 2015.  iều 

168 Lu t đất đ i năm 2013. Cá   iều 502, 503 Bộ lu t dân sự năm 2015. 

Ngh  quy t số 326/2016/UBTVQH14 ng   30 t áng 12 năm 2016  ủa Ủy 

  n t  ờng vụ Quốc Hội qu  đ nh về mức thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và l  phí Tòa án. 

1. Chấp nh n một phần yêu cầu kháng cáo của bà Lê Th  H 

2. Sửa bản án dân sự s  t ẩm n   s u: Không chấp nh n yêu cầu khởi ki n 

của bà   ạm       đòi    Lê Th  H phải trả lại di n t    đất 95,3m
2
 tại thửa số 162 

tờ bản đ  67, loại đất O  , đ a chỉ thử  đất thôn 17, xã P, huy n Y, tỉnh Tuyên 

Quang.  ất đ  c giới hạn bởi  á  điểm 9; 10; 4;5; 11; 8; 9  ( ó s  đ  kèm theo). 

         Về án phí dân sự s  t ẩm: Bà   ạm       phải ch u án phí dân sự có giá 

ngạch là 714.750 đ ng (Bả  trăm mười bốn nghìn bả  trăm năm mươi đồng), đ  c 

khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí s  t ẩm đ  nộp là 1.125.000đ (Một triệu một 

trăm hai mươi lăm nghìn đồng) tại biên lai thu tiền tạm ứng án phí, l  phí Tòa án 

số 0004437 ngày 14/11/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huy n Y. Bà V đ  c 

trả lại 410.250 đ ng ( ốn trăm mười nghìn hai trăm năm mươi đồng) tiền tạm ứng 

án phí s  t ẩm đ  nộp.  

Bà Lê Th  H không phải ch u án phí dân sự s  t ẩm có giá ngạch 714.750 

đ ng (Bả  trăm mười bốn nghìn bả  trăm năm mươi đồng).  

3. Về án p   dân sự p    t ẩm: Bà Lê Th  H không phải ch u án phí dân sự 

p    t ẩm, đ  c trả lại số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đ  nộp    300.000 đ ng 

( a trăm nghìn đồng) tại Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, l  phí Tòa án số  

0001381, ngày 08/01/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huy n Y, tỉnh Tuyên Quang.  

Bản án phúc thẩm có hi u lực pháp lu t kể từ ngày tuyên án (ngày 

24/4/2019). 

Nơi nhận: 
- TAND Cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND Cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND tỉnh Tuyên Quang; 

- TAND huy n  ên   n; 

- Chi cục THADS huy n  ên   n; 

- Cá  đ  ng sự; 

-   u    s . 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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